
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2010049 Huỳnh Thị Thúy Anh 06/11/2002 Kiên Giang DH20XET02

2 2010289 Phan Trung Can 13/09/1995 Cà Mau DH20YKH06

3 2010301 Tạ Hiển Đạt 06/02/1991 Bạc Liêu DH20YKH06

4 2110073 Nguyễn Ngọc Đoan 24/09/2003 Bạc Liêu DH21NNA06

5 210929 Lê Minh Duy 17/11/2002 Cần Thơ DH21OTO04

6 202844 Nguyễn Ngọc Duy 13/03/2002 Cà Mau DH20XET02

7 2110765 Trần Thị Ngọc Hân 10/06/2003 #REF! DH21NNA06

8 202353 Đỗ Ngọc Thúy Hằng 23/05/2002 Vĩnh Long DH20XET02

9 219726 Hoàng Thị Hồng 28/05/2003 Thanh Hoá DH21DUO02

10 219867 Đặng Gia Huy 12/11/2003 #REF! DH21NNA05

11 214018 Nguyễn Tuấn Khải 05/03/2003 #N/A DH21OTO04

12 219590 Lê Duy Khang 24/04/2003 Kiên Giang DH21MAR01

13 219601 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/09/2003 Sóc Trăng DH21OTO07

14 2110849 Huỳnh Ngọc Liểng 03/10/2003 Cà Mau DH21KTO02

15 211738 Châu Đại Linh 28/03/2003 Tp.HCM DH21OTO04

16 202249 Huỳnh Hạnh Linh 19/09/2002 Cà Mau DH20YKH02

17 219824 Nguyễn Nhật Linh 12/06/2003 Cần Thơ DH21NNA05

18 211794 Thạch Kim Thành Luân 30/05/2003 Vĩnh Long DH21OTO04

19 191947 Phạm Trần Minh Mẫn 01/01/2001 Bạc Liêu DH19YKH03

20 211456 Hồ Nhật Nam 27/04/2003 Đồng Tháp DH21OTO04

21 210907 Bùi Văn Năm 04/10/2003 Kiên Giang DH21TCN01

22 2110480 Nguyễn Thị Thúy Nga 22/01/2003 #N/A DH21XET03

23 219782 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12/07/2003 #REF! DH21DUO02
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24 211783 Bùi Công Nghiệp 15/09/2003 Sóc Trăng DH21OTO04

25 211618 Phạm Thị Như Ngọc 06/12/2003 Đồng Tháp DH21KTO02

26 211024 Trần Phan Hoàng Nguyên 04/02/2003 Cần Thơ DH21MAR01

27 210464 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 19/08/2003 An Giang DH21MAR01

28 211666 Nguyễn Ái Như 21/11/2003 Cà Mau DH21KTO02

29 210780 Trương Huỳnh Như 02/04/2002 Bạc Liêu DH21MAR01

30 210087 Phạm Văn Quyền 18/10/2003 Đồng Tháp DH21MAR01

31 211408 Nguyễn Thị Nhựt Quỳnh 19/01/2003 Vĩnh Long DH21DUO01

32 214394 Trần Thị Thu Thảo 25/09/2003 #N/A DH21KTO02

33 2110641 Nguyễn Khắc Thuần 13/10/2003 #REF! DH21NNA06

34 2110771 Lê Thị Huyền Trân 21/01/2003 #REF! DH21NNA06

35 2110368 Võ Thị Thảo Trân 22/10/2002 Đồng Tháp DH21XET03

36 210114 Nguyễn Thị Thảo Trang 12/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA01

37 2110859 Phạm Thị Thủy Trúc 06/01/2003 Kiên Giang DH21KTO02

38 2110636 Trần Thị Trúc 20/10/2003 Bến Tre DH21NNA06

39 214466 Lê Mỹ Uyên 20/12/2003 Kiên Giang DH21DUO02

40 2110719 Trần Nguyễn Minh Vinh 04/07/2003 Cần Thơ DH21NNA06

41 212675 Bùi Thảo Vuy 02/06/2003 Cà Mau DH21KTO02

42 203830 Nguyễn Kim Yến 30/07/1997 An Giang DH20YKH04
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